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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TỈNH BẮC NINH 

TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC STEM GẮN BẢNG CẤP TRUNG HỌC VÀ THIẾT BỊ STEM CHO CƠ SỞ 

GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP TƯ THỤC 

(Ban hành kèm theo Đề án “Phát triển giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn  

2025-2030, định hướng đến năm 2035” được phê duyệt tại Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày .…./…../2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

I TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC STEM GẮN BẢNG CẤP TRUNG HỌC NĂM 2028 

1 THPT Chuyên Bắc Giang Phường Bắc Giang THPT Công lập   

2 THPT Ngô Sĩ Liên Phường Bắc Giang THPT Công lập   

3 THPT Thái Thuận Phường Bắc Giang THPT Công lập   

4 PT DTNT tỉnh Bắc Ninh Phường Bắc Giang THPT Công lập   

5 THPT Giáp Hải Phường Đa Mai THPT Công lập   

6 THPT Yên Dũng số 1 Phường Yên Dũng THPT Công lập   

7 THPT Yên Dũng số 2 Phường Tân An THPT Công lập   

8 THPT Yên Dũng số 3 Phường Cảnh Thuỵ THPT Công lập   

9 THPT Lạng Giang số 1 Xã Lạng Giang THPT Công lập   

10 THPT Lạng Giang số 2 Xã Kép THPT Công lập   

11 THPT Lạng Giang số 3 Xã Tiên Lục THPT Công lập   

12 THPT Việt Yên số 1 Phường Việt Yên THPT Công lập   

13 THPT Việt Yên số 2 Phường Tự Lạn THPT Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

14 THPT Lý Thường Kiệt số 1 Phường Vân Hà THPT Công lập   

15 THPT Hiệp Hòa số 1 Xã Hiệp Hòa THPT Công lập   

16 THPT Hiệp Hòa số 2 Xã Xuân Cẩm THPT Công lập   

17 THPT Hiệp Hòa số 3 Xã Hợp Thịnh THPT Công lập   

18 THPT Hiệp Hòa số 4 Xã Hoàng Vân THPT Công lập   

19 THPT Tân Yên số 1 Xã Tân Yên THPT Công lập   

20 THPT Tân Yên số 2 Xã Quang Trung THPT Công lập   

21 THPT Nhã Nam Xã Nhã Nam THPT Công lập   

22 THPT Yên Thế Xã Yên Thế THPT Công lập   

23 THPT Bố Hạ Xã Bố Hạ THPT Công lập   

24 THPT Mỏ Trạng Xã Tam Tiến THPT Công lập   

25 THPT Lục Nam Xã Lục Nam THPT Công lập   

26 THPT Phương Sơn Xã Lục Nam THPT Công lập   

27 THPT Cẩm Lý Xã Cẩm Lý THPT Công lập   

28 THPT Tứ Sơn Xã Trường Sơn THPT Công lập   

29 THPT Chu Văn An Phường Chũ THPT Công lập   

30 THPT Phượng Sơn Phường Phượng Sơn THPT Công lập   

31 DTNT THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Xã Kiên Lao THPT Công lập   

32 THPT Lục Ngạn Xã Lục Ngạn THPT Công lập   

33 THPT Lương Thế Vinh Xã Tân Sơn THPT Công lập   

34 THPT Sơn Động số 1 Xã Sơn Động THPT Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

35 PT DTNT Sơn Động Xã Sơn Động THPT Công lập   

36 THPT Sơn Động số 2 Xã Yên Định THPT Công lập   

37 THPT Sơn Động số 3 Xã Tây Yên Tử THPT Công lập   

38 THPT Chuyên Bắc Ninh Phường Kinh Bắc THPT Công lập   

39 THPT Lý Nhân Tông Phường Kinh Bắc THPT Công lập   

40 THPT Hàn Thuyên Phường Võ Cường THPT Công lập   

41 THPT Hoàng Quốc Việt Phường Vũ Ninh THPT Công lập   

42 THPT Lý Thường Kiệt số 2 Phường Hạp Lĩnh THPT Công lập   

43 THPT Hàm Long Phường Nam Sơn THPT Công lập   

44 THPT Thuận Thành số 1 Phường Thuận Thành THPT Công lập   

45 THPT Thuận Thành số 3 Phường Thuận Thành THPT Công lập   

46 THPT Thuận Thành số 2 Phường Trí Quả THPT Công lập   

47 THPT Gia Bình số 1 Xã Nhân Thắng THPT Công lập   

48 THPT Lê Văn Thịnh Xã Gia Bình THPT Công lập   

49 THPT Lương Tài Xã Lương Tài THPT Công lập   

50 THPT Lương Tài số 2 Xã Trung Kênh THPT Công lập   

51 THPT Tiên Du số 1 Xã Liên Bão THPT Công lập   

52 THPT Nguyễn Đăng Đạo Xã Tiên Du THPT Công lập   

53 THPT Lý Thái Tổ Phường Từ Sơn THPT Công lập   

54 THPT Ngô Gia Tự Phường Tam Sơn THPT Công lập   

55 THPT Nguyễn Văn Cừ Phường Phù Khê THPT Công lập   
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56 THPT Yên Phong số 1 Xã Yên Phong THPT Công lập   

57 THPT Yên Phong số 2 Xã Yên Trung THPT Công lập   

58 THPT Quế Võ số 1 Phường Quế Võ THPT Công lập   

59 THPT Quế Võ số 2 Phường Đào Viên THPT Công lập   

60 THPT Quế Võ số 3 Phường Bồng Lai THPT Công lập   

61 THCS Thị trấn Thắng Xã Hiệp Hòa THCS Công lập   

62 THCS Đức Thắng Xã Hiệp Hòa THCS Công lập   

63 THCS Đoan Bái Xã Hiệp Hòa THCS Công lập   

64 THCS Đông Lỗ Xã Hiệp Hòa THCS Công lập   

65 THCS Lương Phong Xã Hiệp Hòa THCS Công lập   

66 THCS Danh Thắng Xã Hiệp Hòa THCS Công lập   

67 TH&THCS Đồng Tân Xã Hoàng Vân THCS Công lập   

68 THCS Thanh Vân Xã Hoàng Vân THCS Công lập   

69 THCS Hoàng Vân Xã Hoàng Vân THCS Công lập   

70 THCS Hoàng An Xã Hoàng Vân THCS Công lập   

71 THCS Hoàng Lương Xã Hoàng Vân THCS Công lập   

72 THCS Hoàng Thanh Xã Hoàng Vân THCS Công lập   

73 THCS Ngọc Sơn Xã Hoàng Vân THCS Công lập   

74 THCS Mai Trung Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   

75 THCS Hoà Sơn Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   

76 THCS Thường Thắng Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   
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77 THCS Hợp Thịnh Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   

78 THCS Hùng Sơn Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   

79 TH&THCS Đại Thành Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   

80 THCS Quang Minh Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   

81 THCS Thái Sơn Xã Hợp Thịnh THCS Công lập   

82 THCS Bắc Lý Xã Xuân Cẩm THCS Công lập   

83 THCS Châu Minh Xã Xuân Cẩm THCS Công lập   

84 THCS Mai Đình Xã Xuân Cẩm THCS Công lập   

85 THCS Hương Lâm Xã Xuân Cẩm THCS Công lập   

86 THCS Xuân Cẩm Xã Xuân Cẩm THCS Công lập   

87 THCS Hương Sơn Xã Kép THCS Công lập   

88 THCS Quang Thịnh Xã Kép THCS Công lập   

89 THCS Kép Xã Kép THCS Công lập   

90 TH&THCS Việt Hương Xã Kép THCS Công lập   

91 THCS Vôi số 1 Xã Lạng Giang THCS Công lập   

92 THCS Vôi số 2 Xã Lạng Giang THCS Công lập   

93 THCS Xương Lâm Xã Lạng Giang THCS Công lập   

94 THCS Tân Hưng Xã Lạng Giang THCS Công lập   

95 THCS Hương Lạc số 1 Xã Lạng Giang THCS Công lập   

96 THCS Hương Lạc số 2 Xã Lạng Giang THCS Công lập   

97 THCS Xuân Hương Xã Mỹ Thái THCS Công lập   
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98 THCS Mỹ Thái Xã Mỹ Thái THCS Công lập   

99 THCS Dương Đức Xã Mỹ Thái THCS Công lập   

100 THCS Tân Thanh Xã Mỹ Thái THCS Công lập   

101 THCS Thái Đào Xã Tân Dĩnh THCS Công lập   

102 THCS Tân Dĩnh Xã Tân Dĩnh THCS Công lập   

103 THCS Đại Lâm Xã Tân Dĩnh THCS Công lập   

104 THCS Tiên Lục số 1 Xã Tiên Lục THCS Công lập   

105 THCS Tiên Lục số 2 Xã Tiên Lục THCS Công lập   

106 THCS Tiên Lục số 3 Xã Tiên Lục THCS Công lập   

107 THCS Tiên Lục số 4 Xã Tiên Lục THCS Công lập   

108 THCS Tiên Lục số 5 Xã Tiên Lục THCS Công lập   

109 THCS Tiên Lục số 6 Xã Tiên Lục THCS Công lập   

110 THCS Yên Sơn Xã Bắc Lũng THCS Công lập   

111 THCS Lan Mẫu Xã Bắc Lũng THCS Công lập   

112 THCS Bắc Lũng Xã Bắc Lũng THCS Công lập   

113 THCS Khám Lạng Xã Bắc Lũng THCS Công lập   

114 THCS Bảo Đài Xã Bảo Đài THCS Công lập   

115 THCS Bảo Sơn Xã Bảo Đài THCS Công lập   

116 THCS Thanh Lâm Xã Bảo Đài THCS Công lập   

117 THCS Tam Dị Xã Bảo Đài THCS Công lập   

118 TH&THCS Tam Dị Xã Bảo Đài THCS Công lập   
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119 THCS Cẩm Lý  Xã Cẩm Lý THCS Công lập   

120 THCS Vũ Xá Xã Cẩm Lý THCS Công lập   

121 THCS Đan Hội Xã Cẩm Lý THCS Công lập   

122 THCS Đông Phú Xã Đông Phú THCS Công lập   

123 THCS Đông Hưng Xã Đông Phú THCS Công lập   

124 THCS Đồi Ngô Xã Lục Nam THCS Công lập   

125 THCS Tiên Hưng Xã Lục Nam THCS Công lập   

126 THCS Chu Điện Xã Lục Nam THCS Công lập   

127 THCS Phương Sơn Xã Lục Nam THCS Công lập   

128 PT DTNT Lục Nam Xã Lục Nam THCS Công lập   

129 TH&THCS Tiên Nha Xã Lục Nam THCS Công lập   

130 THCS Cương Sơn Xã Lục Nam THCS Công lập   

131 TH&THCS Bình Sơn Xã Lục Sơn THCS Công lập   

132 THCS Bình Sơn Xã Lục Sơn THCS Công lập   

133 TH&THCS Lục Sơn Xã Lục Sơn THCS Công lập   

134 THCS Lục Sơn Xã Lục Sơn THCS Công lập   

135 THCS Huyền Sơn Xã Nghĩa Phương THCS Công lập   

136 THCS Nghĩa Phương Xã Nghĩa Phương THCS Công lập   

137 TH&THCS Trường Giang Xã Nghĩa Phương THCS Công lập   

138 THCS Vô Tranh Xã Trường Sơn THCS Công lập   

139 THCS Trường Sơn Xã Trường Sơn THCS Công lập   
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140 THCS Biển Động Xã Biển Động THCS Công lập   

141 THCS Phú Nhuận Xã Biển Động THCS Công lập   

142 TH&THCS Kim Sơn Xã Biển Động THCS Công lập   

143 THCS Biên Sơn Xã Biên Sơn THCS Công lập   

144 THCS Phong Vân Xã Biên Sơn THCS Công lập   

145 THCS Đèo Gia số 1 Xã Đèo Gia THCS Công lập   

146 THCS Đèo Gia số 2 Xã Đèo Gia THCS Công lập   

147 THCS Tân Hoa Xã Lục Ngạn THCS Công lập   

148 THCS Phì Điền Xã Lục Ngạn THCS Công lập   

149 THCS Giáp Sơn Xã Lục Ngạn THCS Công lập   

150 THCS Đồng Cốc Xã Lục Ngạn THCS Công lập   

151 THCS Tân Quang Xã Lục Ngạn THCS Công lập   

152 TH&THCS Sa Lý Xã Sa Lý THCS Công lập   

153 THCS Sa Lý Xã Sa Lý THCS Công lập   

154 PT DTBT THCS Hộ Đáp Xã Sơn Hải THCS Công lập   

155 PT DTBT THCS Sơn Hải Xã Sơn Hải THCS Công lập   

156 THCS Tân Sơn số 1 Xã Tân Sơn THCS Công lập   

157 THCS Tân Sơn số 2 Xã Tân Sơn THCS Công lập   

158 PT DTBT THCS An Lạc Xã An Lạc THCS Công lập   

159 THCS Lệ Viễn Xã An Lạc THCS Công lập   

160 TH&THCS Đại Sơn Xã Đại Sơn THCS Công lập   
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161 THCS Giáo Liêm  Xã Đại Sơn THCS Công lập   

162 THCS Đại Sơn Xã Đại Sơn THCS Công lập   

163 TH&THCS Phúc Sơn I Xã Đại Sơn THCS Công lập   

164 TH&THCS Phúc Sơn II Xã Đại Sơn THCS Công lập   

165 PT DTBT THCS Dương Hưu Xã Dương Hưu THCS Công lập   

166 THCS Long Sơn Xã Dương Hưu THCS Công lập   

167 THCS An Bá Xã Sơn Động THCS Công lập   

168 THCS An Châu Xã Sơn Động THCS Công lập   

169 THCS Vĩnh An Xã Sơn Động THCS Công lập   

170 THCS Tây Yên Tử Xã Tây Yên Tử THCS Công lập   

171 TH&THCS Thanh Luận  Xã Tây Yên Tử THCS Công lập   

172 TH&THCS Tây Yên Tử  Xã Tây Yên Tử THCS Công lập   

173 TH&THCS Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo THCS Công lập   

174 THCS Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo THCS Công lập   

175 TH&THCS Hữu Sản Xã Vân Sơn THCS Công lập   

176 THCS Vân Sơn Xã Vân Sơn THCS Công lập   

177 THCS Yên Định Xã Yên Định THCS Công lập   

178 THCS Cẩm Đàn Xã Yên Định THCS Công lập   

179 THCS Song Vân Xã Ngọc Thiện THCS Công lập   

180 THCS Ngọc Châu  Xã Ngọc Thiện THCS Công lập   

181 THCS Ngọc Vân Xã Ngọc Thiện THCS Công lập   
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182 THCS Việt Ngọc  Xã Ngọc Thiện THCS Công lập   

183 THCS Ngọc Thiện Xã Ngọc Thiện THCS Công lập   

184 THCS Lương Văn Nắm Xã Nhã Nam THCS Công lập   

185 THCS Nhã Nam Xã Nhã Nam THCS Công lập   

186 THCS An Dương Xã Nhã Nam THCS Công lập   

187 THCS Liên Chung Xã Phúc Hòa THCS Công lập   

188 THCS Phúc Hoà Xã Phúc Hòa THCS Công lập   

189 THCS Hợp Đức Xã Phúc Hòa THCS Công lập   

190 THCS Lam Cốt Xã Quang Trung THCS Công lập   

191 THCS Lan Giới  Xã Quang Trung THCS Công lập   

192 THCS Phúc Sơn Xã Quang Trung THCS Công lập   

193 THCS Đại Hóa Xã Quang Trung THCS Công lập   

194 THCS Nguyên Hồng Xã Quang Trung THCS Công lập   

195 THCS Việt Lập Xã Tân Yên THCS Công lập   

196 THCS Cao Xá Xã Tân Yên THCS Công lập   

197 THCS Ngọc Lý Xã Tân Yên THCS Công lập   

198 THCS Liên Sơn Xã Nhã Nam THCS Công lập   

199 THCS Cao Thượng Xã Tân Yên THCS Công lập   

200 THCS Tân Yên Xã Tân Yên THCS Công lập   

201 THCS Tư Mại Phường Cảnh Thụy THCS Công lập   

202 THCS Tiến Dũng Phường Cảnh Thụy THCS Công lập   
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203 THCS Cảnh Thụy Phường Cảnh Thụy THCS Công lập   

204 THCS Tân An Phường Tân An THCS Công lập   

205 TH&THCS Tân An Phường Tân An THCS Công lập   

206 THCS Trí Yên Phường Tân An THCS Công lập   

207 THCS Lãng Sơn Phường Tân An THCS Công lập   

208 THCS Quỳnh Sơn Phường Tân An THCS Công lập   

209 TH&THCS Lão Hộ Phường Tân An THCS Công lập   

210 THCS Đồng Sơn Phường Tiền Phong THCS Công lập   

211 THCS Nội Hoàng Phường Tiền Phong THCS Công lập   

212 THCS Tiền Phong Phường Tiền Phong THCS Công lập   

213 THCS Nguyễn Khắc Nhu Phường Tiền Phong THCS Công lập   

214 THCS Nham Biền số 1 Phường Yên Dũng THCS Công lập   

215 THCS Nham Biền số 2 Phường Yên Dũng THCS Công lập   

216 THCS Yên Lư Phường Yên Dũng THCS Công lập   

217 THCS Tân Liễu Phường Yên Dũng THCS Công lập   

218 THCS Đồng Phúc Xã Đồng Việt THCS Công lập   

219 THCS Đồng Việt Xã Đồng Việt THCS Công lập   

220 THCS Đức Giang Xã Đồng Việt THCS Công lập   

221 THCS Bố Hạ Xã Bố Hạ THCS Công lập   

222 THCS Đông Sơn Xã Bố Hạ THCS Công lập   

223 THCS Hương Vĩ Xã Bố Hạ THCS Công lập   
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224 THCS Hồng Kỳ Xã Đồng Kỳ THCS Công lập   

225 THCS Đồng Kỳ Xã Đồng Kỳ THCS Công lập   

226 THCS Đồng Vương Xã Đồng Kỳ THCS Công lập   

227 THCS Đồng Hưu Xã Đồng Kỳ THCS Công lập   

228 THCS Tiến Thắng Xã Tam Tiến THCS Công lập   

229 THCS Tam Tiến Xã Tam Tiến THCS Công lập   

230 THCS An Thượng Xã Tam Tiến THCS Công lập   

231 THCS Xuân Lương Xã Xuân Lương THCS Công lập   

232 THCS Canh Nậu Xã Xuân Lương THCS Công lập   

233 THCS Đồng Tiến Xã Xuân Lương THCS Công lập   

234 THCS Hoàng Hoa Thám Xã Yên Thế THCS Công lập   

235 THCS Tam Hiệp Xã Yên Thế THCS Công lập   

236 THCS Đồng Lạc Xã Yên Thế THCS Công lập   

237 THCS Tân Sỏi Xã Yên Thế THCS Công lập   

238 PT DTNT Yên Thế Xã Yên Thế THCS Công lập   

239 TH&THCS Đồng Tâm Xã Yên Thế THCS Công lập   

240 TH&THCS Tân Hiệp Xã Yên Thế THCS Công lập   

241 THCS Hoàng Hoa Thám Phường Bắc Giang THCS Công lập   

242 THCS Lê Quý Đôn Phường Bắc Giang THCS Công lập   

243 THCS Ngô Sĩ Liên Phường Bắc Giang THCS Công lập   

244 THCS Dĩnh Trì Phường Bắc Giang THCS Công lập   
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245 THCS Xương Giang Phường Bắc Giang THCS Công lập   

246 THCS Hoàng Văn Thụ Phường Bắc Giang THCS Công lập   

247 THCS Trần Phú Phường Bắc Giang THCS Công lập   

248 THCS Lê Lợi Phường Bắc Giang THCS Công lập   

249 THCS Dĩnh Kế Phường Bắc Giang THCS Công lập   

250 THCS Trần Nguyên Hãn Phường Bắc Giang THCS Công lập   

251 THCS Tân Mỹ Phường Đa Mai THCS Công lập   

252 THCS Mỹ Độ Phường Đa Mai THCS Công lập   

253 THCS Lý Tự Trọng Phường Đa Mai THCS Công lập   

254 THCS Song Mai Phường Đa Mai THCS Công lập   

255 THCS Quế Nham Phường Đa Mai THCS Công lập   

256 THCS Tân Tiến Phường Tân Tiến THCS Công lập   

257 THCS Xuân Phú Phường Tân Tiến THCS Công lập   

258 THCS Hương Gián Phường Tân Tiến THCS Công lập   

259 THCS Chũ Phường Chũ THCS Công lập   

260 THCS Hồng Giang Phường Chũ THCS Công lập   

261 THCS Thanh Hải Phường Chũ THCS Công lập   

262 THCS Trần Hưng Đạo Phường Chũ THCS Công lập   

263 THCS Trù Hựu Phường Chũ THCS Công lập   

264 THCS Phượng Sơn số 1 Phường Phượng Sơn THCS Công lập   

265 THCS Phượng Sơn số 2 Phường Phượng Sơn THCS Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

266 THCS Phượng Sơn số 3 Phường Phượng Sơn THCS Công lập   

267 THCS Kiên Lao số 1 Xã Kiên Lao THCS Công lập   

268 THCS Kiên Lao số 2 Xã Kiên Lao THCS Công lập   

269 THCS Nam Dương số 1 Xã Nam Dương THCS Công lập   

270 THCS Nam Dương số 2 Xã Nam Dương THCS Công lập   

271 THCS Nếnh Phường Nếnh THCS Công lập   

272 THCS Hoàng Ninh Phường Nếnh THCS Công lập   

273 THCS Vân Trung Phường Nếnh THCS Công lập   

274 THCS Quang Châu Phường Nếnh THCS Công lập   

275 THCS Tăng Tiến Phường Nếnh THCS Công lập   

276 THCS Tự Lạn Phường Tự Lạn THCS Công lập   

277 THCS Thượng Lan Phường Tự Lạn THCS Công lập   

278 THCS Hương Mai Phường Tự Lạn THCS Công lập   

279 THCS Việt Tiến Phường Tự Lạn THCS Công lập   

280 THCS Quảng Minh Phường Vân Hà THCS Công lập   

281 THCS Tiên Sơn Phường Vân Hà THCS Công lập   

282 THCS Trung Sơn Phường Vân Hà THCS Công lập   

283 THCS Vân Hà Phường Vân Hà THCS Công lập   

284 THCS Ninh Sơn Phường Vân Hà THCS Công lập   

285 THCS Thân Nhân Trung Phường Việt Yên THCS Công lập   

286 THCS Nghĩa Trung Phường Việt Yên THCS Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

287 THCS Bích Sơn Phường Việt Yên THCS Công lập   

288 THCS Minh Đức Phường Việt Yên THCS Công lập   

289 THCS Hồng Thái Phường Việt Yên THCS Công lập   

290 TH&THCS Vạn Ninh Xã Cao Đức THCS Công lập   

291 TH&THCS Cao Đức Xã Cao Đức THCS Công lập   

292 TH&THCS Đại Lai Xã Đại Lai THCS Công lập   

293 TH&THCS Song Giang Xã Đại Lai THCS Công lập   

294 TH&THCS Giang Sơn Xã Đông Cứu THCS Công lập   

295 TH&THCS Đông Cứu Xã Đông Cứu THCS Công lập   

296 TH&THCS Lãng Ngâm Xã Đông Cứu THCS Công lập   

297 THCS Gia Bình Xã Gia Bình THCS Công lập   

298 THCS Lê Văn Thịnh Xã Gia Bình THCS Công lập   

299 TH&THCS Đại Bái Xã Gia Bình THCS Công lập   

300 TH& THCS Quỳnh Phú Xã Gia Bình THCS Công lập   

301 TH&THCS Xuân Lai Xã Gia Bình THCS Công lập   

302 THCS Nhân Thắng  Xã Nhân Thắng THCS Công lập   

303 TH&THCS Bình Dương Xã Nhân Thắng THCS Công lập   

304 TH&THCS Thái Bảo Xã Nhân Thắng THCS Công lập   

305 TH&THCS Lâm Thao Xã Lâm Thao THCS Công lập   

306 TH&THCS Bình Định Xã Lâm Thao THCS Công lập   

307 THCS Quảng Phú Xã Lâm Thao THCS Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

308 THCS Lương Tài Xã Lương Tài THCS Công lập   

309 TH&THCS Tân Lãng Xã Lương Tài THCS Công lập   

310 THCS Phú Hoà Xã Lương Tài THCS Công lập   

311 THCS Hàn Thuyên Xã Lương Tài THCS Công lập   

312 TH&THCS Trung Chính Xã Trung Chính THCS Công lập   

313 TH&THCS Phú Lương Xã Trung Chính THCS Công lập   

314 THCS Quang Minh Xã Trung Chính THCS Công lập   

315 THCS Trung Kênh Xã Trung Kênh THCS Công lập   

316 THCS An Thịnh Xã Trung Kênh THCS Công lập   

317 THCS An Tập Xã Trung Kênh THCS Công lập   

318 THCS Đại Đồng Xã Đại Đồng THCS Công lập   

319 THCS Hoàn Sơn Xã Đại Đồng THCS Công lập   

320 THCS Tri Phương Xã Đại Đồng THCS Công lập   

321 THCS Tiên Du Xã Liên Bão THCS Công lập   

322 THCS Liên Bão Xã Liên Bão THCS Công lập   

323 THCS Hiên Vân Xã Liên Bão THCS Công lập   

324 THCS Việt Đoàn Xã Liên Bão THCS Công lập   

325 TH&THCS Phật Tích Xã Phật Tích THCS Công lập   

326 TH&THCS Minh Đạo Xã Phật Tích THCS Công lập   

327 TH&THCS Cảnh Hưng Xã Phật Tích THCS Công lập   

328 THCS Tân Chi Xã Tân Chi THCS Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

329 THCS Nguyễn Đình Xô Xã Tân Chi THCS Công lập   

330 THCS Lim Xã Tiên Du THCS Công lập   

331 THCS Nội Duệ Xã Tiên Du THCS Công lập   

332 THCS Phú Lâm Xã Tiên Du THCS Công lập   

333 THCS Tam Đa Xã Tam Đa THCS Công lập   

334 THCS Đông Phong Xã Tam Đa THCS Công lập   

335 THCS Thụy Hòa Xã Tam Đa THCS Công lập   

336 THCS Tam Giang Xã Tam Giang THCS Công lập   

337 THCS Hòa Tiến Xã Tam Giang THCS Công lập   

338 THCS Đông Thọ Xã Văn Môn THCS Công lập   

339 THCS Văn Môn Xã Văn Môn THCS Công lập   

340 THCS Yên Phụ Xã Văn Môn THCS Công lập   

341 THCS Yên Phong Xã Yên Phong THCS Công lập   

342 THCS Chờ Xã Yên Phong THCS Công lập   

343 THCS Trung Nghĩa Xã Yên Phong THCS Công lập   

344 THCS Đông Tiến Xã Yên Phong THCS Công lập   

345 THCS Long Châu Xã Yên Phong THCS Công lập   

346 THCS Yên Trung Xã Yên Trung THCS Công lập   

347 THCS Dũng Liệt Xã Yên Trung THCS Công lập   

348 TH&THCS Hạp Lĩnh Phường Hạp Lĩnh THCS Công lập   

349 THCS Khắc Niệm Phường Hạp Lĩnh THCS Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

350 TH&THCS Khúc Xuyên Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

351 THCS Suối Hoa Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

352 THCS Vệ An Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

353 TH&THCS Trần Quốc Toản Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

354 THCS Hòa Long Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

355 TH&THCS Vạn An Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

356 THCS Kinh Bắc Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

357 THCS Tiền An Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

358 THCS Ninh Xá Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

359 THCS Nguyễn Đăng Đạo Phường Kinh Bắc THCS Công lập   

360 TH&THCS Vân Dương Phường Nam Sơn THCS Công lập   

361 THCS Nam Sơn Phường Nam Sơn THCS Công lập   

362 THCS Võ Cường Phường Võ Cường THCS Công lập   

363 THCS Phong Khê Phường Võ Cường THCS Công lập   

364 THCS Đại Phúc Phường Võ Cường THCS Công lập   

365 TH và THCS Hoàng Hoa Thám  Phường Võ Cường THCS Công lập   

366 TH&THCS Đáp Cầu Phường Vũ Ninh THCS Công lập   

367 THCS Thị Cầu Phường Vũ Ninh THCS Công lập   

368 THCS Vũ Ninh Phường Vũ Ninh THCS Công lập   

369 TH&THCS Kim Chân Phường Vũ Ninh THCS Công lập   

370 THCS Đồng Kỵ Phường Đồng Nguyên THCS Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

371 TH&THCS Trang Hạ Phường Đồng Nguyên THCS Công lập   

372 THCS Từ Sơn Phường Đồng Nguyên THCS Công lập   

373 THCS Đồng Nguyên Phường Đồng Nguyên THCS Công lập   

374 THCS Nguyễn Văn Cừ Phường Phù Khê THCS Công lập   

375 THCS Châu Khê Phường Phù Khê THCS Công lập   

376 THCS Hương Mạc Phường Phù Khê THCS Công lập   

377 THCS Tam Sơn Phường Tam Sơn THCS Công lập   

378 THCS Tương Giang Phường Tam Sơn THCS Công lập   

379 TH&THCS Đông Ngàn Phường Từ Sơn THCS Công lập   

380 THCS Đình Bảng Phường Từ Sơn THCS Công lập   

381 THCS Phù Chẩn Phường Từ Sơn THCS Công lập   

382 THCS Tân Hồng  Phường Từ Sơn THCS Công lập   

383 THCS Bồng Lai Phường Bồng Lai THCS Công lập   

384 TH&THCS Cách Bi Phường Bồng Lai THCS Công lập   

385 TH&THCS Mộ Đạo Phường Bồng Lai THCS Công lập   

386 THCS Đào Viên Phường Đào Viên THCS Công lập   

387 THCS Ngọc Xá Phường Đào Viên THCS Công lập   

388 TH&THCS Phù Lương Phường Đào Viên THCS Công lập   

389 THCS Nhân Hoà số 1 Phường Nhân Hòa THCS Công lập   

390 THCS Nhân Hòa Phường Nhân Hòa THCS Công lập   

391 TH&THCS Nhân Hoà Phường Nhân Hòa THCS Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

392 THCS Phương Liễu Phường Phương Liễu THCS Công lập   

393 TH&THCS Phượng Mao Phường Phương Liễu THCS Công lập   

394 THCS Nguyễn Cao Phường Phương Liễu THCS Công lập   

395 THCS Phố Mới Phường Quế Võ THCS Công lập   

396 THCS Việt Hùng Phường Quế Võ THCS Công lập   

397 TH&THCS Bằng An Phường Quế Võ THCS Công lập   

398 TH&THCS Quế Tân Phường Quế Võ THCS Công lập   

399 THCS Chi Lăng Xã Chi Lăng THCS Công lập   

400 TH&THCS Yên Giả Xã Chi Lăng THCS Công lập   

401 TH&THCS Nguyễn Đăng Xã Chi Lăng THCS Công lập   

402 TH&THCS Châu Phong Xã Phù Lãng THCS Công lập   

403 TH&THCS Đức Long Xã Phù Lãng THCS Công lập   

404 TH&THCS Phù Lãng Xã Phù Lãng THCS Công lập   

405 THCS Mão Điền Phường Mão Điền THCS Công lập   

406 THCS Hoài Thượng Phường Mão Điền THCS Công lập   

407 TH&THCS Nguyễn Quang Bật Phường Mão Điền THCS Công lập   

408 THCS Ninh Xá Phường Ninh Xá THCS Công lập   

409 THCS Nguyệt Đức Phường Ninh Xá THCS Công lập   

410 TH&THCS Hà Mãn Phường Song Liễu THCS Công lập   

411 TH&THCS Xuân Lâm Phường Song Liễu THCS Công lập   

412 TH&THCS Song Liễu Phường Song Liễu THCS Công lập   
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413 TH&THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Song Liễu THCS Công lập   

414 THCS Thuận Thành Phường Thuận Thành THCS Công lập   

415 THCS Vũ Kiệt Phường Thuận Thành THCS Công lập   

416 THCS Nguyễn Thị Định Phường Thuận Thành THCS Công lập   

417 THCS Đại Đồng Thành Phường Thuận Thành THCS Công lập   

418 TH&THCS Song Hồ Phường Thuận Thành THCS Công lập   

419 TH&THCS Lưu Thúc Kiệm Phường Trạm Lộ THCS Công lập   

420 THCS Nghĩa Đạo Phường Trạm Lộ THCS Công lập   

421 THCS Trí Quả Phường Trí Quả THCS Công lập   

422 THCS Đình Tổ Phường Trí Quả THCS Công lập   

423 TH&THCS Thanh Khương Phường Trí Quả THCS Công lập   

424 Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Ninh số 1 Phường Yên Dũng GDNN-GDTX Công lập   

425 Trung tâm GDNN-GDTX Chũ Phường Chũ GDNN-GDTX Công lập   

426 Trung tâm GDNN-GDTX Hiệp Hoà Xã Hiệp Hoà GDNN-GDTX Công lập   

427 Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang Xã Lạng Giang GDNN-GDTX Công lập   

428 Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam Xã Lục Nam GDNN-GDTX Công lập   

429 Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Động Xã Sơn Động GDNN-GDTX Công lập   

430 Trung tâm GDNN-GDTX Tân Yên Xã Tân Yên GDNN-GDTX Công lập   

431 Trung tâm GDNN-GDTX Việt Yên Phường Việt Yên GDNN-GDTX Công lập   

432 
Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Bắc 

Ninh 
Phường Bắc Giang GDNN-GDTX Công lập   

433 Trung tâm GDNN-GDTX Gia Bình Xã Gia Bình GDNN-GDTX Công lập   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

434 Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài Xã Lương Tài GDNN-GDTX Công lập   

435 Trung tâm GDNN-GDTX Tiên Du Xã Tiên Du GDNN-GDTX Công lập   

436 Trung tâm GDNN-GDTX Từ Sơn Phường Từ Sơn GDNN-GDTX Công lập   

437 Trung tâm GDNN-GDTX Yên Phong Xã Yên Phong GDNN-GDTX Công lập   

438 Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh Phường Quế Võ GDNN-GDTX Công lập   

439 Trung tâm GDTX Thuận Thành Phường Thuận Thành GDTX Công lập   

440 Trung tâm GDTX Bắc Ninh Phường Kinh Bắc GDTX Công lập   

441 
Trường Trung cấp nghề KT-KT và Thủ công mỹ 

nghệ truyền thống Thuận Thành 
Phường Trạm Lộ Trung cấp Công lập   

II 
TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC STEM GẮN BẢNG CẤP TRUNG HỌC VÀ THIẾT BỊ STEM CHO CƠ SỞ 

GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP TƯ THỤC NĂM 2029 

1 THPT Nguyên Hồng Phường Bắc Giang THPT Tư thục   

2 TH,THCS,THPT Maple Leaf Academy Phường Bắc Giang THPT Tư thục   

3 TH,THCS,THPT FPT Bắc Giang Phường Bắc Giang THPT Tư thục   

4 TH,THCS,THPT ICOSCHOOL Phường Đa Mai THPT Tư thục   

5 THPT Quang Trung Phường Yên Dũng THPT Tư thục   

6 TH, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Nếnh THPT Tư thục   

7 THPT Thân Nhân Trung Phường Việt Yên THPT Tư thục   

8 THPT Hiệp Hòa số 5 Xã Hiệp Hòa THPT Tư thục   

9 THPT Hiệp Hòa số 6 Xã Xuân Cẩm THPT Tư thục   

10 THPT Hoàng Hoa Thám Xã Tân Yên THPT Tư thục   

11 THPT Đồi Ngô Xã Lục Nam THPT Tư thục   

12 THPT Thanh Lâm Xã Bảo Đài THPT Tư thục   
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13 THPT Lê Hồng Phong Phường Chũ THPT Tư thục   

14 THPT Nguyễn Du Phường Kinh Bắc  THPT Tư thục   

15 PTLC Lương Thế Vinh Phường Kinh Bắc  THPT Tư thục   

16 PTLC Đào Duy Từ Phường Kinh Bắc  THPT Tư thục   

17 Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Ninh Phường Kinh Bắc  THPT Tư thục   

18 Phổ thông Quốc tế Him Lam Phường Kinh Bắc  THPT Tư thục   

19 PT CNCH TT Quốc tế Kinh Bắc Phường Võ Cường THPT Tư thục   

20 PTLC Chu Văn An Phường Nam Sơn THPT Tư thục   

21 THPT Kinh Bắc Phường Trí Quả THPT Tư thục   

22 THPT Lương Tài số 3 Xã Lương Tài THPT Tư thục   

23 THPT Trần Nhân Tông Xã Liên Bão THPT Tư thục   

24 THPT Từ Sơn Phường Đồng Nguyên THPT Tư thục   

25 Phổ thông IVS (CN Bắc Ninh) Phường Tam Sơn THPT Tư thục   

26 PTLC Lý Công Uẩn Phường Từ Sơn THPT Tư thục   

27 THPT Nguyễn Trãi Xã Yên Phong THPT Tư thục   

28 THPT Phố Mới Phường Quế Võ THPT Tư thục   

29 THPT Trần Hưng Đạo Phường Đào Viên THPT Tư thục   

30 THPT Gia Bình số 3 Xã Nhân Thắng THPT Tư thục   

31 TH&THCS EduWin Phường Phương Liễu TH&THCS Tư thục   

32  Ngôi sao xanh  Xã Sơn Động  Mầm non CS GDMN ĐLTT   

33  Ngọc Bích  Xã Sơn Động  Mầm non CS GDMN ĐLTT   

34  Ngọc Bích 2  Xã Tây Yên Tử Mầm non CS GDMN ĐLTT   

35  Tố Uyên Edu  Xã Sơn Động  Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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36  Mây Hồng  Xã Lục Ngạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

37  An Bình  Phường Chũ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

38  Ngôi nhà trẻ thơ  Phường Chũ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

39  Victory Kids  Phường Chũ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

40  Ánh Dương  Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

41  Ban Mai  Xã Nghĩa Phương Mầm non CS GDMN ĐLTT   

42  Bình Minh   Xã Bảo Đài Mầm non CS GDMN ĐLTT   

43  Bình Minh   Xã Bảo Đài Mầm non CS GDMN ĐLTT   

44  Chim Sơn Ca  Xã Nghĩa Phương Mầm non CS GDMN ĐLTT   

45  Đông Á  Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

46  Hoa Mai  Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

47  Khánh Toàn  Xã Đông Phú  Mầm non CS GDMN ĐLTT   

48  Ngôi nhà trẻ thơ  Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

49  Nắng Sơm  Xã Bảo Đài Mầm non CS GDMN ĐLTT   

50  Ngôi nhà Bé thơ  Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

51  Ngôi Sao 2  Xã Bắc Lũng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

52  Sắc Màu  Xã Bắc Lũng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

53 Sen Hồng Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

54  Sơn Ca Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

55 Thiên Thần Nhỏ Xã Bảo Đài Mầm non CS GDMN ĐLTT   

56 Ngôi Sao 1 Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

57 Ngôi Nhà Mơ Ước Xã Lục Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

58 Phương Mai Xã Bắc Lũng Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

59 Montessori  Xã Yên Thế Mầm non CS GDMN ĐLTT   

60 Ong Vàng Xã Yên Thế Mầm non CS GDMN ĐLTT   

61 Ngôi Nhà Xanh Xã Bố Hạ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

62 Ánh Sao Xã Yên Thế Mầm non CS GDMN ĐLTT   

63 Baby Shart Xã Bố Hạ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

64 Bình Min Xã Kép Mầm non CS GDMN ĐLTT   

65 An Vui Xã Mỹ Thái Mầm non CS GDMN ĐLTT   

66 Ánh Dương  Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

67 Ánh Dương Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

68 Ban Mai Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

69 Ban Mai xã Tiên Lục Mầm non CS GDMN ĐLTT   

70 Ban Mai Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

71 Em bé HP baby bana  Xã Mỹ Thái Mầm non CS GDMN ĐLTT   

72 Ban Mai Xã Tiên Lục Mầm non CS GDMN ĐLTT   

73 Ban Mai Xanh Xã Tiên Lục Mầm non CS GDMN ĐLTT   

74 Bảo ngọc Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

75 Con là số  Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

76 Duyên An Xã Tiên Lục Mầm non CS GDMN ĐLTT   

77 Em Bé Hạnh PHúc Xã Kép Mầm non CS GDMN ĐLTT   

78 HAPPY HOUSE Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

79 Hoa Cát Tường Xã Tiên Lục Mầm non CS GDMN ĐLTT   

80 Hoa Hướng Dương  Xã Mỹ Thái Mầm non CS GDMN ĐLTT   

81 Hoa Hướng Dương Xã Mỹ Thái Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

82 Họa My Xã Kép Mầm non CS GDMN ĐLTT   

83 Họa My Xã Mỹ Thái Mầm non CS GDMN ĐLTT   

84 Hoa Thủy Tiên Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

85 Hoa Thủy Tiên Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

86 Jollykids Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

87 Linh Anh  Xã Kép Mầm non CS GDMN ĐLTT   

88 Nấm Linh Chi Xã Kép Mầm non CS GDMN ĐLTT   

89 Nhât Minh Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

90 Những Bông Hoa nhỏ Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

91 Sơn Ca Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

92 Sơn ca Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

93 Thiên Thần nhỏ Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

94 Tích tích tắc - ngôi nhà xanh  Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

95 Tích Tích Tắc Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

96 Trăng Rằm  Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

97 Trăng Rằm- cơ sở 2  Xã Tân Dĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

98  Kids Smile ( nụ cười trẻ thơ) Xã Lạng Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

99 Bình Minh Xã Phúc Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

100 KOKOMY  Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

101 Bình An Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

102 Dung Đạt Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

103 Ánh Dương Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

104 Bông Hồng Nhỏ Xã Phúc Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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105 Ong Vàng Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

106 Hoa Hồng Xã Quang Trung Mầm non CS GDMN ĐLTT   

107 Sơn Ca Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

108 Nụ cười bé thơ-Kids Smile Kindergaten Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

109 Anh Quốc Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

110 Hạnh Phúc Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

111 Đô Đô Son Montessori Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

112 Tia nắng Xã Quang Trung Mầm non CS GDMN ĐLTT   

113 Ngôi nhà của bé-Kids House Preschool Xã Nhã Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

114 KOKOMY Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

115 Hướng Dương Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

116 Linh Linh Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

117 Hoa Mai Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

118 Hoa Thủy Tiên Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

119 Hoa Sữa Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

120 Ánh Dương Xã Nhã Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

121 Baby Home Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

122 Hồng Nhung Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

123 Hoa Phượng Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

124 Thanh Tâm Family Xã Nhã Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

125 Hoàng Yến Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

126 Trợ giúp trẻ đặc biệt Sao Mai Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

127 Dung Khang Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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128 Nhật Anh Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

129 Ngọc Dung Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

130 Hương Thảo Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

131 Vườn Trẻ Thơ Xã Nhã Nam Mầm non CS GDMN ĐLTT   

132 Chích Bông Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

133 Cô Đô Mô cơ sở 2 Xã Phúc Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

134 Yến Thành Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

135 Hoa Hồng Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

136 Bình Minh Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

137 Chuyên biệt Ánh Dương Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

138 Ban Mai Xã Ngọc Thiện Mầm non CS GDMN ĐLTT   

139 Happy kids Xã Phúc Hòa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

140 Thảo Nguyên (xã Quế Nham cũ) Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

141 Happy House  Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

142 Hoa Hướng Dương Xã Tân Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

143 Tuổi Ngọc (Bích Động) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

144 Ong Vàng Hạnh Phúc (Bích Sơn) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

145 An Khánh (Bích Sơn) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

146 Happyschool (Hồng Thái) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

147 Họa Mi (Tăng Tiến) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

148 ĐôrêMon (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

149 Hải Yến (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

150 Búp Măng Non (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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151 Chích Bông (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

152 Hoa Hướng Dương (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

153 Hoa Phượng (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

154 Ngọc Anh (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

155 Sơn Ca (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

156 Hoa Sữa (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

157 Chim Sơn Ca (Quảng Minh) Phường Vân Hà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

158 Vàng Anh (Quảng Minh) Phường Vân Hà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

159 Happy House (Nếnh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

160 Merry Star (Nếnh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

161 Happy house (Vân Hà) Phường Vân Hà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

162 Đồ Rê mí (Hoàng Ninh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

163 Ban Mai (Hoàng Ninh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

164 Baby Star (Hoàng Ninh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

165 HAPPY KISD (Hồng Thái) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

166 HAPPY KISD 2 (Hồng Thái) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

167 Sao Mai (Hồng Thái) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

168 Hoa Hồng (Ninh Sơn) Phường Vân Hà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

169 Sơn Ca (Ninh Sơn) Phường Vân Hà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

170 Hoa Hướng Dương (Quang Châu) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

171 Tuổi thơ (Quang Châu) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

172 Hoa Mai (Việt Tiến) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

173 Họa Mi (Việt Tiến) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

174 Hoa Phượng đỏ (Hương Mai) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

175 Tuổi Thần Tiên (Hương Mai) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

176 Hoa Sen (Thượng Lan) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

177 Hoa Hồng (Thượng Lan) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

178 Chíp Chíp (Tự Lạn) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

179 Hoa Phượng (Tự Lạn) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

180 Ngôi Sao Xanh (Tự Lạn) Phường Tự Lạn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

181 Sao Mai (Minh Đức) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

182 Sơn Ca (Vân Trung) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

183 Bích Duyên (Vân Trung) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

184 Thảo My (Vân Trung) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

185 VictoryKids (Tiên Sơn) Phường Vân Hà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

186 Hoạ Mi 2 (Tăng Tiến) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

187 Happy School (Bích Động) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

188 Happy School  (Hoàng Ninh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

189 ĐôrêMon (Hồng Thái) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

190 Lucky school (Nếnh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

191 Monkid (Minh Đức) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

192 KODOMO (Quang Châu) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

193 CEver green (Nếnh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

194 Merry Star 2 (Nếnh) Phường Nếnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

195 Tuổi Thơ (Nghĩa Trung) Phường Việt Yên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

196 Cơ sở ĐLTT Baby Bear Preschool xã Hợp Thịnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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197 Cơ sở ĐLTT Happy Bapy xã Xuân Cẩm Mầm non CS GDMN ĐLTT   

198 Cơ sở ĐLTT Hoa Hồng xã Xuân Cẩm Mầm non CS GDMN ĐLTT   

199 Cơ sở ĐLTT Nguyễn Thị Luyến xã Hoàng Vân Mầm non CS GDMN ĐLTT   

200 Cơ sở ĐLTT Thỏ Ngọc xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

201 Cơ sở ĐLTT Việt Mom xã Xuân Cẩm Mầm non CS GDMN ĐLTT   

202 Cơ sở ĐLTT Green School xã Xuân Cẩm Mầm non CS GDMN ĐLTT   

203 Cơ sở ĐLTT Sắc Màu Tuổi Thơ xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

204 Cơ sở ĐLTT Baby Star xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

205 Cơ sở ĐLTT Baby Sun xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

206 Cơ sở ĐLTT Baybe House xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

207 Cơ sở ĐLTT BB House xã Xuân Cẩm Mầm non CS GDMN ĐLTT   

208 Cơ sở ĐLTT Bình Minh xã Hợp Thịnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

209 Cơ sở ĐLTT Cầu Vồng xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

210 Cơ sở ĐLTT Happy House xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

211 Cơ sở ĐLTT Happy Kids xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

212 Cơ sở ĐLTT Hoa Đỗ Quyên xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

213 Cơ sở ĐLTT Hoa Hồng Đỏ xã Hợp Thịnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

214 Cơ sở ĐLTT Hoa Thủy Tiên xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

215 Cơ sở ĐLTT Hoàng Yến xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

216 Cơ sở ĐLTT Hương Bưởi xã Hoàng Vân Mầm non CS GDMN ĐLTT   

217 Cơ sở ĐLTT Huyền Trang xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

218 Cơ sở ĐLTT Huyền Tưởng xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

219 Cơ sở ĐLTT Ngôi Nhà Tuổi Thơ xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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220 Cơ sở ĐLTT Nguyễn Thị Hà xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

221 Cơ sở ĐLTT Nguyễn Thị Sinh xã Xuân Cẩm Mầm non CS GDMN ĐLTT   

222 Cơ sở ĐLTT Sen Hồng xã Hợp Thịnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

223 Cơ sở ĐLTT Sơn Ca xã Hợp Thịnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

224 Cơ sở ĐLTT Tâm An xã Hợp Thịnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

225 Cơ sở ĐLTT Tuổi Thơ xã Hợp Thịnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

226 Nhóm trẻ ĐLTT Hương Bưởi 2 xã Hoàng Vân Mầm non CS GDMN ĐLTT   

227 Nhóm trẻ ĐLTT Vàng Anh xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

228 Cơ sở ĐLTT Ngôi nhà hạnh phúc xã Hiệp Hoà Mầm non CS GDMN ĐLTT   

229 Nhóm trẻ, lớp MGĐLTT Quang Anh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

230 MNTT Baby House  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

231 Lớp MNĐL Đồ rê mí  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

232 Nhóm trẻ, lớp MGĐLTT Vườn Hồng  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

233 Nhóm trẻ, lớp MGĐLTT Ngôi Sao Nhỏ  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

234 CSMNĐL Ngôi nhà xanh (Green Home) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

235 Mầm non Tuệ Minh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

236 CSGDMN Ước Mơ Xanh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

237 Nhóm trẻ, lớp MGĐLTT Honey Academy  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

238 CSMN ĐL Baby Gadren  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

239 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Ánh Dương  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

240 CSMN ĐL Mặt Trời Đỏ  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

241 Lớp MNĐL Hạnh Phúc Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

242  Bầu trời xanh - Blue Sky  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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243 CSMN Trăng Sáng  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

244 Lớp MNĐL Hương Quỳnh 2 Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

245 CSMN Hương Quỳnh Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

246 Nhóm trẻ ĐLTT Ban Mai Xanh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

247 CSMN ĐLTT Hoa Hướng Dương Minion  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

248 Lớp MNĐLTT Hoa Mười giờ  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

249 Mầm non Kid's Home  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

250 Ngôi nhà xanh Tích Tích Tắc  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

251 Nhóm trẻ ĐLTT  Bình Minh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

252 Nhóm trẻ, lớp MGĐLTT Én Nhỏ  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

253  Thanh Tâm GREEN HOUSE  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

254 Mầm non Honey Montessori  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

255 Nhóm trẻ ĐLTT Duy Bách  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

256 Tia Nắng (Sunshise Kids) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

257 CSMN độc lập SuSu (P. Dĩnh Kế) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

258 CSGD MNĐL Vườn Xanh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

259 Lớp MNĐL Vườn Xanh Bách Việt  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

260 Nhóm trẻ độc lập Hoa Mai  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

261 Nhóm trẻ, lớp MGĐL Chích Bông  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

262 Hoa Hướng Dương Đa Mai Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

263 Lớp MNĐL Hoa Hướng Dương Đa Mai 2 Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

264 Nhóm trẻ MGĐLTT Chim Sơn Ca  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

265 Nhóm trẻ ĐL Hoa Mai  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

266 Nhóm trẻ ĐL Hoàng My Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

267 CSMN ĐLTT Mặt Trời nhỏ  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

268 CSMN ĐLTT Kidslink  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

269 Ngôi Nhà Xanh Hạnh Phúc (Happy Green House)  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

270 Hoa Lộc Vừng (P. Thọ Xương) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

271 Lớp Mầm non độc lập Ước Mơ Xanh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

272 CSMNĐL Thân Thiện  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

273 Lớp MNĐL Tín Phát  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

274 Nhóm trẻ gia đình Thu Trang  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

275  Việt Nhật Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

276 CSMN ĐLTT Kids' Family  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

277 Gia Đình Của Những Đứa Trẻ 2 (Kids' Family 2) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

278  Bé Kim Cương - Diamond Kids (P. Xương Giang) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

279  Ngôi Nhà Hạnh Phúc( Happy Home)  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

280 Smile Kids (P. Hoàng Văn Thụ) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

281 MNĐL Ngôi Nhà Ban Mai Xanh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

282 Lớp MNĐL Búp Sen Xanh  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

283 Nhóm trẻ lớp MGĐLTT Smile Kids 2  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

284 Nhóm trẻ, lớp MGĐL Tích Tích Tắc  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

285 Nhóm trẻ, lớp MGĐLTT Mầm Xanh Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

286  Mặt Trời Của Bé (Baby Sun)  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

287 Mầm non độc lập ABC Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

288 Mầm non độc lập Tia Nắng 2  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

289 Lớp mầm non độc lập Hachi Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

290 Lớp Mầm non độc lập IQ  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

291 Lớp Mầm non độc lập Nắng (Sunny) Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

292 Lớp MNĐL Thiên Ân  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

293 Ngôi Nhà Xanh Green House  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

294 Nhóm trẻ độc lập Sơn ca  Phường Bắc Giang. Mầm non CS GDMN ĐLTT   

295 Lớp MNĐL Tuổi Thơ  Phường Tân Tiến Mầm non CS GDMN ĐLTT   

296  Khu vườn của bé (Kids Gadren) Phường Tân Tiến Mầm non CS GDMN ĐLTT   

297 CSMN ĐLTT Gà Con  Phường Tân Tiến Mầm non CS GDMN ĐLTT   

298 CSMN ĐLTT Duy Khánh  Phường Tân Tiến Mầm non CS GDMN ĐLTT   

299 Lớp MNĐL Gà Con 2  Phường Tân Tiến Mầm non CS GDMN ĐLTT   

300 Nhóm trẻ ĐLTT Ban Mai Xanh  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

301 CSMN TTĐL Thu Loan  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

302 CSMN ĐLTT Việt Ý  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

303  Hoa Hướng Dương (Sunflower)  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

304 CSMN ĐLTT (Sunflower) 2  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

305 CSMN ĐLTT Ánh Dương  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

306 CSMN ĐL Hoa Thủy Tiên  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

307 CSMN ĐLTT Ngôi Sao Việt  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

308 Lớp MNĐL Hoa Thủy Tiên 2  Phường Đa Mai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

309 CSMN ĐLTT Thiên Thần Nhỏ Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

310 MNĐLTT Bông Sen Vàng  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

311 CSMN ĐLTT Ngôi Sao Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

312 Nhóm trẻ ĐLTT Cô Hảo Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

313 Nhóm trẻ ĐLTT Họa Mi Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

314 Nhóm trẻ, lớp MGĐLTT Miu Kids  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

315 CSMNĐL Thiên Lý  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

316 Nhóm trẻ độc lập tư thục Bình Minh  Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

317 Nhóm trẻ độc lập tư thục Hoa Anh Đào Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

318 Hoa Hướng Dương  Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

319  Nhóm trẻ tư thục Hoa Mai  Phường Yên Dũng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

320  Lớp MN Ban Mai Xanh  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

321  Lớp MN Happy Kids Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

322  Nhóm trẻ tư thục độc lập Ngôi Sao Nhỏ  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

323   Nhóm trẻ mầm non tư thục Bình Minh  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

324   Happy Kíds  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

325 Nhóm trẻ mầm non tư thục Họa Mi Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

326 Mùa Xuân Cơ sở 1  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

327 Mùa Xuân Cơ sở 2  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

328  Nhóm trẻ tư thục độc lập Thúy Len Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

329  Nhóm trẻ tư thục Sơn Ca  Pphường Cảnh Thụy Mầm non CS GDMN ĐLTT   

330 Nhóm trẻ ĐL Tâm An - H. Gián Phường Tân Tiến Mầm non CS GDMN ĐLTT   

331  Nhóm trẻ tư thục độc lập Thu Hương  Phường Tân Tiến Mầm non CS GDMN ĐLTT   

332  Nhóm trẻ độc lập tư thục Họa Mi Xã Đồng Việt Mầm non CS GDMN ĐLTT   

333  Hoa Hướng Dương  Xã Đồng Việt Mầm non CS GDMN ĐLTT   

334  Nhóm trẻ độc lập tư thục Hoa Thủy Tiên  Xã Đồng Việt Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

335  Nhóm trẻ tư thục độc lập Hoa Sen  Phường Tiền Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

336  Nhóm trẻ độc lập tư thục Ánh Dương  Xã Đồng Việt Mầm non CS GDMN ĐLTT   

337   Tân Thiên Phúc Xã Đồng Việt Mầm non CS GDMN ĐLTT   

338   Mây Hồng  Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

339  Vườn Sao Băng  Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

340  lập Happy Time  Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

341 Nhóm trẻ độc lập tư thục Phương Linh  Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

342  Nhóm trẻ độc lập tư thục Ước Mơ Xanh Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

343 Nhóm trẻ độc lập tư thục Họa Mi Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

344  Lớp MNĐL Thu Hương  Phường Tân An Mầm non CS GDMN ĐLTT   

345 CSMNTT Bầu Trời Xanh - Bluesky Phường Yên Dũng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

346 Nhóm trẻ độc lập tư thục Sơn Ca  Phường Yên Dũng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

347 CS Kids House Phường Kinh Bắc  Mầm non CS GDMN ĐLTT   

348 CS Montessori 2 Phường Kinh Bắc  Mầm non CS GDMN ĐLTT   

349 CS BamBoo Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

350 CS Họa Mi 2 Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

351 CS Tuổi Thơ Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

352 CS Thỏ Ngọc 1 Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

353 CS Tuổi thơ Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

354 CS Vườn Tuổi Thơ Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

355 CS Ngôi sao trẻ Thơ Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

356 CS Tuổi Thần Tiên 1 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

357 CS Tuổi Thần Tiên 2 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   



STT Tên đơn vị Địa chỉ  Cấp học Loại hình  Ghi chú 

358 CS Sao Mai 1 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

359 CS Sao Mai 2 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

360 CS Sao Mai 3 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

361 CS Song Ngữ Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

362 CS. Ong Nhỏ Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

363 CS. Kids Star Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

364 CS. Kids Star 2 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

365 CS Alpha Kids Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

366 CS Thiên Ân Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

367 CS Anhxtanh Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

368 CS.Vầng Trăng Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

369 CS. Mặt Trời Bé Thơ Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

370 CS. Minh Anh Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

371 CS. Em Bé Kim Cương Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

372 CS. Ước Mơ 1 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

373 CS. Ước Mơ 2 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

374 CS. Ánh Mặt Trời Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

375 CS Thế giới Tuổi thơ Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

376 CS Thế giới Tuổi thơ Dislaylen 2 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

377 CS Mai Vàng Phường võ cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

378 CS Dongsim Phường Đại Phúc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

379 CS Hoa Phượng Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

380 CS Sao Mai 4 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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381 CS Sao Mai 5 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

382 CS Sao Mai 6 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

383 CS Hương Sen Phươờng Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

384 CS Cát Tường Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

385 CS Cát Tường 1 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

386 CS Ban Mai 1 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

387 CS Ban Mai 2 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

388 CS Montessori 1 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

389 CS Mặt trời bé thơ 2 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

390 CS Doraemon Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

391 CS Doraemon 1 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

392 CS Doraemon 2 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

393 CS Kitty 3 Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

394 CS Panda Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

395 CS Sky Line Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

396 CS An Happy Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

397 CS P. Montessori Phường Võ Cường Mầm non CS GDMN ĐLTT   

398 CS Họa Mi Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

399 CS Sơn Ca 1 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

400 CS Hoa Trạng Nguyên Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

401 CS Hoa Trạng Nguyên 2 Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

402 CS Tuổi Thơ Phường Kinh Bắc Mầm non CS GDMN ĐLTT   

403 CS Ánh Dương Phường Nam Sơn  Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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404 CS Những bông hoa nhỏ Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

405 CS Những bông hoa nhỏ 2 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

406 CS Sen Vàng Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

407 CS Kitty 2 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

408 CS Ngôi Sao Xanh Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

409 CS Montessori Ánh Sao Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

410 CS Sunny 1 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

411 CS Sunny 2 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

412 CS Sunny3 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

413 CS Sunny4 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

414 CS Song Ngữ Anh Thư Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

415 CS Sao Mai 1 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

416 CS Sao Mai 2 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

417 CS Sao Mai 3 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

418 CS Hoa Thủy Tiên Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

419 CS Happykind phường Nam sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

420 CS Nobel Phường nam sơn  Mầm non CS GDMN ĐLTT   

421 CS Gold Star phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

422 CS Những bông hoa nhỏ 3 Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

423 CS The Star Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

424 CS Thái Bảo Phường Nam Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

425 CS Hoa mặt trời phường Hạp Lĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

426 CS Hoa mặt trời 2 phường Hạp Lĩnh  Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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427 CS Minh Anh phường Hạp Lĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

428 CS Sơn Ca Phường Hạp Lĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

429 CS Hope Bee Phường Hạp Lĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

430 CS Họa Mi Phường Hạp Lĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

431 CS Sao Mai 4 Phường Hạp Lĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

432 CS Thiên thần nhỏ Phường Hạp Lĩnh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

433 CS Hướng Dương Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

434 CS Tuổi Thơ Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

435 CS Hoạ Mi Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

436 CS Vàng Anh 1 Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

437 CS Vàng Anh 2 Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

438 CS Thiên Thần Nhỏ Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

439 CS Ngôi Sao Trẻ Thơ 2 Phường Vũ Ninh Mầm non CS GDMN ĐLTT   

440 CS Hồng Ân Xã Trung Chính Mầm non CS GDMN ĐLTT   

441 CS Happykid Xã Lương Tài Mầm non CS GDMN ĐLTT   

442 CS Khương Tự  
Phường Thanh 

Khương 
Mầm non CS GDMN ĐLTT   

443 CS Mặt trời của bé 
Phường Thanh 

Khương 
Mầm non CS GDMN ĐLTT   

444 CS Hoa Hướng Dương 
Phường Thanh 

Khương 
Mầm non CS GDMN ĐLTT   

445 CS Ánh Sao Phường Trí Quả  Mầm non CS GDMN ĐLTT   

446 CS Thiên Thần nhỏ  Phường Song Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

447 CS Tuổi Thần Tiên Phường Mão Điền Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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448 CS Ánh Tuyết Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

449 CS NewTon Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

450 CS NewTon A Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

451 CS Làng hạnh phúc Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

452 CS Bi Bo Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

453 CS Vietkids Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

454 CS Tuổi Thần Tiên Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

455 CS Sao Mai  Phường Thuận Thành Mầm non CS GDMN ĐLTT   

456 CS Tư thục Phúc Ân Phường Trạm Lộ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

457 CS Hoa Hồng  Phường Trí Quả Mầm non CS GDMN ĐLTT   

458 CS Trẻ Thơ  Phường Trí Quả Mầm non CS GDMN ĐLTT   

459 CS Ngôi nhà trẻ thơ Phường Trí Quả Mầm non CS GDMN ĐLTT   

460 CS Ngôi nhà trẻ thơ Phường Trí Quả Mầm non CS GDMN ĐLTT   

461 CS Yến Anh  Phường Mão Điền Mầm non CS GDMN ĐLTT   

462 CS Phúc Ân 2 Phường Mão Điền Mầm non CS GDMN ĐLTT   

463 CS Họa Mi  Phường Mão Điền Mầm non CS GDMN ĐLTT   

464 CS Thành Đạt Xã Phù Lãng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

465 CS Họa Mi 1 Xã Phù Lãng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

466 CS Bon Bon Xã Chi Lăng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

467 CS Ân Phúc Phường Bồng Lai Mầm non CS GDMN ĐLTT   

468 CS Sơn Ca Phường Đào Viên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

469 CS Minh Nghĩa Phường Đào Viên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

470 CS Họa My 2 Phường Đào Viên Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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471 CS Tiến Phương Phường Đào Viên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

472 CS Tiến Phương 2 Phường Đào Viên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

473 CS Thiên Phúc 1 Phường Đào Viên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

474 CS Hoa Anh Đào Phường Đào Viên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

475 CS Hồng Ân Phường Nhân Hòa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

476 CS Ban Mai Phường Nhân Hòa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

477 CS Ngôi Sao Nhỏ Phường Nhân Hòa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

478 CS Minh An Phường Nhân Hòa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

479 CS Hương Quỳnh Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

480 CS Sơn Ca Mi Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

481 CS Ước Mơ Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

482 CS Tâm An Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

483 CS Tuổi Thơ Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

484 CS Hoa Sữa Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

485 CS Eduwin School Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

486 CS Bambini Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

487 CS Vàng Anh Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

488 CS Nhân Tâm Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

489 CS Thiên Phúc Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

490 CS Ước Mơ Xanh Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

491 CS Ước Mơ Xanh 2 Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

492 CS Hoa Hồng  Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

493 CS Hoa Hồng 3 Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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494 CS Steam Kids Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

495 CS Minh Minh Đức Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

496 CS Sunny 5 Phường Phương Liễu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

497 CS Ban Mai 2 Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

498 CS Thỏ Ngọc Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

499 CS Ngôi nhà Bé Yêu Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

500 CS Ngôi nhà Bé Yêu 2 Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

501 CS Hoạ My Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

502 CS Tuổi Thần Tiên Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

503 CS Cầu Vồng Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

504 CS Dream House Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

505 CS Hello Kitty Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

506 CS Phương Anh Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

507 CS Blue Sky Phường Quế Võ Mầm non CS GDMN ĐLTT   

508 CS Thiên Ân  Xã Đông Cứu Mầm non CS GDMN ĐLTT   

509 CS Sen Hồng Xã Phật Tích Mầm non CS GDMN ĐLTT   

510 CS Tuổi Thần tiên Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

511 CS Ngôi nhà trẻ thơ Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

512 CS Ánh Dương Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

513 CS Sơn Ca Hoàn sơn 2 Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

514 CS Bầu trời xanh  Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

515 CS Đồ rê mí  Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

516 CS Vietmoon  Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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517 CS Happy Kids  Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

518 CS Sao Mai Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

519 CS Ước Mơ Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

520 CS Sakura Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

521 CS Hoa Hướng Dương Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

522 CS Dream House Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

523 CS Vườn Xuân Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

524 CS Hamony Xã Đại Đồng Mầm non CS GDMN ĐLTT   

525 CS CTM Bắc Ninh Xã Liên Bão Mầm non CS GDMN ĐLTT   

526 CS Hoa Sữa Xã Liên Bão Mầm non CS GDMN ĐLTT   

527 CS Sơn Ca Xã Liên Bão Mầm non CS GDMN ĐLTT   

528 CS Sao Mai Xã Liên Bão Mầm non CS GDMN ĐLTT   

529 CS Ngôi nhà của bé Xã Tiên Du Mầm non CS GDMN ĐLTT   

530 CS Việt Nhật Xã Tiên Du Mầm non CS GDMN ĐLTT   

531 CS Hoa Sữa Xã Tiên Du Mầm non CS GDMN ĐLTT   

532 CS Châu Cương Xã Tiên Du Mầm non CS GDMN ĐLTT   

533 CS Ngôi Sao Xã Tiên Du Mầm non CS GDMN ĐLTT   

534 CS Ngôi Sao 2 Xã Tiên Du Mầm non CS GDMN ĐLTT   

535 CS Bông hoa nhỏ Xã Tân Chi Mầm non CS GDMN ĐLTT   

536 CS Newton2 Xã Tân Chi Mầm non CS GDMN ĐLTT   

537 CS Ban Mai Xã Tân Chi Mầm non CS GDMN ĐLTT   

538 CS Harvard Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

539 CS Chích Bông Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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540 CS Hoa mặt trời Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

541 CS Sen Hồng Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

542 CS Sao bé thơ Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

543 CS Bé Thông Minh Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

544 CS Bầu Trời của bé Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

545 CS Ong Việt Phường Từ sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

546 CS Búp Măng Non (Bamboo Steam) Phường Từ Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

547 CS Hoa Thủy Tiên Phường Từ Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

548 CS Ngôi Sao Nhỏ Phường Từ Sơn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

549 CS Kid's sun Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

550 CS Hùng Vương Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

551 CS Ngọc Quyên Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

552 CS Đào Định Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

553 CS Baby home Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

554 CS Happy Land Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

555 CS Me School Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

556 CS Hoa Trạng Nguyên Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

557 CS Em Bé Kim Cương Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

558 CS Hoa Trạng Nguyên 2 Phường Phù Khê Mầm non CS GDMN ĐLTT   

559 CS Ánh Dương Phường Đồng Nguyên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

560 CS Xứ Sở Thần Tiên Phường Đồng Nguyên Mầm non CS GDMN ĐLTT   

561 CS Kitty Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

562 CS Đồ rê mí Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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563 CS Kids Smile  Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

564 CS Họa mi Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

565 CS Tâm An Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

566 CS Thỏ Trắng Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

567 CS Vườn nhà nắng Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

568 CS Hoa hướng dương cơ sở 1 Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

569 CS Hoa hướng dương cơ sở 2 Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

570 CS BaBy home Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

571 CS Hoa Mai Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

572 CS Baby House Xã Yên Phong Mầm non CS GDMN ĐLTT   

573 CS Ngôi Nhà Xanh Xã Tam Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

574 CS Như Ngọc Xã Tam Giang Mầm non CS GDMN ĐLTT   

575 CS Ngôi Sao Xanh Xã Tam Đa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

576 CS Kitty Xã Tam Đa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

577 CS Hoa Sữa Xã Tam Đa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

578 CS Tuổi thơ Xã Tam Đa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

579 CS Ban Mai Xã Tam Đa Mầm non CS GDMN ĐLTT   

580 CS Họa Mi Xã Văn Môn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

581 CS Happy housse Xã Văn Môn Mầm non CS GDMN ĐLTT   

582 CS Hoa Hướng Dương Xã Yên Trung Mầm non CS GDMN ĐLTT   

583 CS Đồ Rê Mí Xã Yên Trung Mầm non CS GDMN ĐLTT   

584 CS Sao Khuê Xã Yên Trung Mầm non CS GDMN ĐLTT   

585 CS Ban Mai Xã Yên Trung Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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586 CS Đại Dương Xanh Xã Yên Trung Mầm non CS GDMN ĐLTT   
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